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A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu.
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thao tác lập luận chính: Giải thích
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Theo tác giả, “nhà” được hiểu theo rất nhiều nghĩa: 
+ Căn biệt thự vắng người; + Căn nhà nhỏ yêu thương của mỗi người
+ Tổ quốc; + Trái đất; + Tình yêu, người yêu…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc 3/5 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời được từ 1 đến 2/5 ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	
	3
	- Hiệu quả của biện pháp điệp cấu trúc câu: Nhà là phần cứng còn….là phần mềm. Gia đình là phần cứng còn….là phần mềm.
-Nội dung: Khẳng định/nhấn mạnh gia đình chỉ có ý nghĩa khi gắn với tình yêu, niềm vui, sự thấu hiểu và bình yên; qua đó làm nổi bật giá trị đích thực của mái ấm.
- Nghệ Thuật:  Tạo nhịp điệu hài hòa, tăng tính tạo hình, biểu cảm... 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	Em hiểu như thế nào về câu: “sự bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái thiết lập”
- Bình yên là điều chúng ta có thể thiết lập được, có thể tạo ra được bằng chính cách sống, cuộc sống của mỗi người.
- Khẳng định: giá trị gia đình nằm ở tình yêu và sự thấu hiểu, tạo nên ý nghĩa đích thực của mái ấm.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	
	5
	Học sinh được bày tỏ ý kiến đồng ý; không đồng ý hoặc không đồng ý hoàn toàn, nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục. Đây là gợi ý
Đồng ý. 
Vì: Bình yên gia đình do tình yêu, thấu hiểu và sẻ chia tạo nên; cần được vun đắp mỗi ngày, nếu thiếu sẽ mất đi ý nghĩa. 
→ Bình yên là kết quả của quá trình xây dựng, không có sẵn.
Không đồng ý hoàn toàn.
Vì: Bình yên có thể xuất phát từ nền tảng sẵn có (truyền thống, tình cảm tự nhiên), nhưng vẫn cần được gìn giữ.
→ Bình yên vừa có sẵn, vừa phải duy trì và phát triển.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm.
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời sai đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
- Chấp nhận những phương án trả lời khác nhưng phải logich, khoa học không vi phạm đạo đức và pháp luật.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về cách để “mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên”.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn 
Xác định đúng dung lượng (khoảng 200±100 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: “mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên”.
	0,25

	
	
	c. Thí sinh triển khai đoạn văn theo gợi ý sau:
* Mở đoạn
- Giới thiệu được vấn đề nghị luận  
* Thân đoạn
- “Mái nhà thân yêu”: không chỉ che chở mà là biểu tượng gia đình, nơi gắn bó yêu thương. “Bình yên”: an toàn, hạnh phúc, thấu hiểu, không xung đột. 
- Mỗi người cần yêu thương, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ,… qua những việc giản dị hàng ngày; tránh gây tổn thương.
- Phê phán lối sống ích kỷ, thờ ơ làm gia đình lạnh lẽo, căng thẳng. 
* Kết đoạn
- Bài học: Hãy học cách bồi đắp sự bình yên cho ngôi nhà của mình từ ý thức, nổ lực để giữ gìn hạnh phúc.
Hướng dẫn chấm:
- HS diễn đạt rõ ràng, đủ ý, lời văn gãy gọn, hợp chuẩn mực, không sai lỗi chính tả: 2,0 điểm.
- HS diễn đạt rõ ràng nhưng chưa đủ ý, mắc vài lỗi chính tả: 1,0 - 1,75 điểm).
- HS trả diễn đạt lan man, thiếu trọng tâm, mắc nhiều lỗi chính tả: 0,25 - 0,75 điểm.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo.
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) cảm nhận hình tượng người lính Trường Sơn được thể hiện trong văn bản trên.
	4,0

	
	
	a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận “Hình ảnh người lính Trường Sơn trong văn bản” đảm bảo yêu cầu về dung lượng (600±200 chữ).
	0,5

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: Thí sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận.
	0.25

	
	
	Dưới đây là những giợi ý tham khảo chính
a. Mở bài: giới thiệu được tác giả, tác phẩm, nội dung luận đề
b. Thân bài
b1. Phân tích người lính Trường Sơn qua những bằng chứng dẫn từ văn bản 
- Tinh thần tiên phong, dũng cảm, kiên cường, bền bỉ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của chiến tranh.
- Tâm hồn lãng mạn, lạc quan, yêu đời trên đường ra trận.
- Lý tưởng cao đẹp, khát vọng sống có ý nghĩa, tình yêu đôi lứa là động lực chiến đấu và chiến thắng.
b2. Đánh giá được hình ảnh người lính Trường Sơn
- Người lính Trường Sơn trong văn bản tiêu biểu cho phẩm chất của bộ đội cụ Hồ trong kháng chiến chống Mĩ, được cảm nhận qua lòng tự hào, ngợi ca, ngưỡng mộ của nhân vật trữ tình.
- Hình tượng người lính được khắc hoạ thông qua: thể thơ tự do, nhịp điệu linh hoạt, ngôn ngữ giàu hình ảnh, biện pháp tu từ đặc sắc như: phép điệp, so sánh, ẩn dụ.
c. Kết luận
- Thông điệp, bài học được gửi gắm qua nhân vật, tác phẩm.
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc của người viết về vấn đề nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh diễn đạt đầy đủ, sâu sắc: 4,0 điểm.
- Học sinh diễn đạt đầy đủ nhưng chưa sâu sắc: 2,5 - 3,5 điểm.
- Học sinh diễn đạt chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 - 2,25 điểm.
- Học sinh diễn đạt sơ sài, không rõ các biểu hiện: 0,5 - 0,75 điểm
*Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): - Trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 6-9 lỗi
- Trừ 0,75 điểm nếu mắc từ 10-13 lỗi
- Mắc trên 13 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài Đáp án nhưng có sức thuyết phục.
- Có cách diễn đạt tỉnh tế, độc đáo.
	0,5

	Cộng
	
	Phần I + Phần II (4,0 + 6,0)
	10,0
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